
TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 
THÀNH 

TIỀN
HÌNH ẢNH GHI CHÚ

I Hàng rào Workshop tại E100 -                

1 Bê tông móng KT 500*500*700mm M3 3 -                

2 Hàng rào lưới thép

2.1

Lưới thép hàng rào D5 ô lưới 100x200mm cahans 

03 sóng trên thân, Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng

KT: Cao 2000 x Dài 3000mm/tấm

Tấm 33 -               

2.2
Cột hàng rào D60x1,8mm cao 2100mm, hàn bịt 

đầu cột, bản mã đế 150x150x5mm, 03 đai bắt lưới, 

Bulong, Sp mạ kẽm nhúng nóng ( Bulong M8x30 

inox 304, Bulong M12x100 xi mạ)

Bộ  34 -               

2.3 Nhân công + thiết bị lắp đặt + vật tư phụ Trọn gói 1 -               

3 Cổng chính (KT: 5,6m*2m) -                

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ  của công ty chúng tôi. TH PLUS xin gửi đến quý khách hàng 

bảng báo giá: "Gia công, chế tạo và lắp dựng hàng rào tại B400 - trong nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn" với chi tiết như sau:

Địa chỉ: 268 Trần Nhật Duật, P. Trúc lâm, TX. Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại:  02373.900.333        Mã số thuế: 2801448559

           CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TH PLUS

        Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

         Email: thplus.infor@gmail.com    Hotline: 0968526693

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA



3.1 Bê tông đế cột cổng m3 1.7 -               

3.2 Vật tu gia công 2 cột cổng V50x50x5, cao 3 mét cái 2 -               

3.3 2 cánh cửa cổng (mã kẽm nhúng nóng) cái 2 -               

3.4 Vật tư tiêu hao Trọn gói 1 -               

3.5 Nhân công + thiết bị Trọn gói 1 -               

4 Vận chuyển Chuyến 2 -                

II Hàng rào di động cho STG -                

1

Hàng rào di động lưới B40,  KT 2m*3m khung 

V4*3mm lưới B40 dây 2,7mm  ô 50*50 khung sơn 

nước

Cái 75 -                

2 Lưới che đen ( KT 1500*50000 )mm Mét 900 -                

Lưới dệt kim 

nhập khẩu từ 

Thái Lan

3
Nhân công lắp dựng

 (Bao gồm cả dụng cụ thiết bị thi công)
8h/ngày 36 -                

4
Vật tư tiêu hao ( Bao gồm , Que hàn, Sơn, Dây 

buộc nhựa, Dây thép buộc, bulong kết nối ...)
Lot 1 -                

5 Chi phí vận chuyển và nâng hạ hàng rào di động Gói 1 -                

6
Chi phí vận chuyển và nâng hạ bốc giàn giáo từ 

cảng PTSC đến Khu B400
Chuyến 2 -                

-                Tổng cộng  (Chưa bao gồm thuế GTGT)



                           

GHI CHÚ

I. BÁO GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:

- Đơn giá trên là trọn gói, chưa thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

 II. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

 - Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Theo kế hoạch của PTSC Thanh Hóa.

III. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 

- Thời gian làm việc của người lao động: 10 giờ/ ngày làm việc

 Công ty TH PLUS xin gửi lời cảm ơn chân thành và rất mong được hợp tác cùng quý công ty!         

Quảng Ngãi, Ngày    tháng     năm 2025

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

TH PLUS

IV. BÁO GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM:

+ Tiền công và các khoản thù lao trả cho Lao động như lương, các loại phụ cấp, thuế thu nhập, BHXH/BHYT/BHTN, khám sức khoẻ định kỳ;

+ Chi phí bảo hộ lao động cơ bản bao gồm Giày bảo hộ lao động (BHLĐ), Kính BHLĐ, mũ, nút bịt tai, găng tay BHLĐ;

+ Các chi phí ăn ở, xe đưa đón cho người lao động.

+ Các chi phí, nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ này.

+ Chi phí quản lý thực hiện công việc trong quá trình làm việc tại Dự án.

+ Đơn giá trên bao gồm phương tiện vận chuyển, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao

VI. BÁO GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:

- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

VII. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành công việc và hoàn tất hồ sơ thanh toán theo yêu cầu.

- Đơn giá hợp đồng sẽ không được điều chỉnh trừ khi có sự phê duyệt khác của các bên.

VIII. HIỆU LỰC BÁO GIÁ:

- Báo giá trên có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày báo giá.










